Kế hoạch dạy học môn KHTN 8		Năm học 2023 – 2024
BÀI 31: HỆ VẬN ĐỘNG Ở NGƯỜI
Môn học: KHTN - Lớp: 8
Thời gian thực hiện: 03 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được cấu tạo, chức năng và phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động. 
- Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bầy vào hệ vận động. Giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương. 
- Trình bày được một số bệnh, tật và bệnh học đường liên quan đến hệ vận động. Nêu được biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống bệnh. 
- Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp. Vận dụng hiểu biết về hệ vận động và bệnh học đường để bảo vệ bản thân, tuyên truyền và giúp đỡ người khác. 

2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát hình ảnh, video, hoạt động thực tế của bản thân để tìm hiểu về cấu tạo, chức năng của hệ vận động, một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để trình bày được các nội dung về cấu tạo, chức năng của hệ vận động; bệnh, tật liên quan đến hệ vận động, cách sơ cứu, băng bó với xương tay, chân.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong nội dung tìm hiểu chức năng của HVĐ, tình huống băng bó khi bị gãy xương.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên : 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết, kể tên các bộ phận của HVĐ, tên của các bộ phận của bộ xương, hệ cơ. Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ), mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động, liên hệ kiến thức đòn bẩy vào HVĐ. Giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương. Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến HVĐ. Nêu được biên pháp bảo vệ các cơ quan của HVĐ và ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Quan sát được cơ thể mình chỉ ra được vị trí các xương trên cơ thể. Tiến hành được thí nghiệm chứng minh chức năng của HVĐ. Nêu được tác hại của bệnh loãng xương. Thực hành sơ cứu băng bó khi bị gãy xương.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương. Biết cách áp dụng kiến thức vào thực tiễn rèn luyện, bảo vệ HVĐ...
+ Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương, tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.
3. Phẩm chất: 
· Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
+ Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về cấu tạo, chức năng của HVĐ.
+ Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm.
+ Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
· Tranh, ảnh, mô hình cấu tạo HVĐ.
· Video về cấu tạo và hoạt động của HVĐ. Video băng bó khi bị gãy xương
· Dụng cụ thực hành sơ cứu người khác bị gãy xương (chuẩn bị như HD SGK).
- Video tham khảo: 1. Cấu tạo HVĐ  https://youtu.be/uG4-asS34mk
2. https://youtu.be/-yjeBtnXtFs 
3. Cấu tạo bộ xương người: https://www.youtube.com/watch?v=Qq4_Ik3gwas
Sơ đồ PHT:
PHT số 1: Cấu tạo và chức năng của HVĐ
Sử dụng thông tin phần I1,2; mô hình cấu tạo HVĐ, hình 31.1, 31.2 SGK/125; và hình ảnh bên dưới để hoàn thành PHT số 1
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	Các thành phần của HVĐ
	Bộ xương
Gồm khoảng ..... xương
	Hệ cơ
Gồm khoảng ........ cơ
	Thành phần liên kết

	1. ...........................
	
	
	Gân

	2. ............................
	
	
	Dây chằng

	3. ............................
	
	
	

	Thành phần và tác dụng của các thành phần
	1. Chất ...................
Vai trò ...................
2. Chất ...................
Vai trò ...................
3. Một số xương kết nối kiểu ...................... nhờ đó có khả năng .......
4. Nơi tiếp giáp giữa đầu các xương là ...........................

	Cơ bám vào .......... nhờ ...............
	Gân nối ..... với ........ 
Dây chằng nối ......... với ......... 

	Chức năng của HVĐ
	-
-
-
-




Đáp án PHT số 1:
	Các thành phần của HVĐ
	Bộ xương
Gồm khoảng 206 xương
	Hệ cơ
Gồm khoảng 600 cơ
	Thành phần liên kết

	1. Xương đầu
	Xương sọ não, sọ mặt...
	Cơ đầu...
	Gân

	2. Xương thân
	Xương ức, x. Sườn, x. Cột sống....
	Cơ thân, cơ liên sườn, ...
	Dây chằng

	3. Xương chi
	Xương tay, x. Chân
	Cơ tay, cơ đùi...
	

	Thành phần và tác dụng của các thành phần
	1. Chất khoáng
Vai trò giúp xương bền chắc
2. Chất hữu cơ
Vai trò giúp xương mềm dẻo
3. Một số xương kết nối kiểu đòn bẩy nhờ đó có khả năng chịu tải
4. Nơi tiếp giáp giữa đầu các xương là khớp xương


	Cơ bám vào xương nhờ gân và dây chằng
	Gân nối cơ với xương 
Dây chằng nối xương với xương 

	Chức năng của HVĐ
	- Vận động: cơ co làm xương vận động -> cơ thể vận động
- Nâng đỡ cơ thể: cột sống là trụ cột nâng đỡ các xương khác, ...
- Bảo vệ: xương và cơ tạo thành các khoang cơ thể bảo vệ nội quan bên trong.
- Tạo máu: sản sinh ra hồng cầu.




PHT số 2. Mỗi nhóm được chon 1 hàng ngang/ 1 hàng dọc/ 1 hàng chéo, tìm đáp án đúng cho câu hỏi. Nhóm nào xong trước, giơ tay giành điểm cộng và quyền trả lời.
	Câu 1: Bộ xương người được chia làm mấy phần? Đó là những phần nào?
   A. 3 phần: xương đầu, xương thân, xương các chi
   B. 4 phần: xương đầu, xương thân, xương tay, xương chân.
   C. 2 phần: xương đầu, xương thân
   D. 3 phần: xương đầu, xương cổ, xương thân

	Câu 2: Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương dài ?
   A. Xương hộp sọ
   B. Xương đùi
   C. Xương cánh chậu
   D. Xương sườn

	Câu 3: Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất ?
   A. Ngón út
   B. Ngón giữa
   C. Ngón cái
   D. Ngón trỏ


	Câu 4: Hai tính chất cơ bản của cơ là:
   A. co và dãn.
   B. gấp và duỗi.
   C. phồng và xẹp.
   D. kéo và đẩy.

	Câu 5: Loại xương nào dưới đây khác với các xương còn lại.
   A. Xương ống tay
   B. Xương đùi
   C. Xương cẳng chân
   D. Xương bả vai
	Câu 6: Trong cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ?
   A. 400      B. 500
   C. 600      D. 700


	Câu 7: Cơ mặt phân hóa giúp con người…
   A. Biểu hiện tình cảm
   B. Có tiếng nói
   C. Thích nghi với lao động
   D. Không có đáp án nào đúng

	Câu 8: Ý nghĩa của hoạt động co cơ
   A. Làm cho cơ thể vận động, lao động, di chuyển.
   B. Giúp cơ tăng kích thước
   C. Giúp cơ thể tăng chiều dài
   D. Giúp phối hợp hoạt động các cơ quan

	Câu 9: Xương có tính chất gì:
   A. Mềm dẻo
   B. Vững chắc
   C. Đàn hồi và vững chắc
   D. Mềm dẻo và vững chắc



Bảng 3. Nội dung chuẩn bị ở nhà dành cho tiết 2
	Tên bệnh/ tật
	Đặc điểm
	 Nguyên nhân
	Tác hại và biện pháp phòng tránh

	1. Cong vẹo cột sống
	
	
	

	2. Loãng xương
	
	
	

	3. Còi xương
	
	
	

	4. Viêm khớp
	
	
	


- Ý nghĩa của rèn luyện TDTT,
- Lựa chọn PP rèn luyện TDTT phù hợp với lứa tuổi. 
2. Học sinh: 
· Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. 
· Tìm hiểu video về hoạt động của HVĐ.
· Dụng cụ thực hành sơ cứu người khác bị gãy xương (chuẩn bị như HD SGK).
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
A. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu) 
a) Mục tiêu: 
· Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là tìm hiểu về hệ vận động của người, tạo tâm thế hứng thú, sẵn sàng tìm hiểu kiến thức mới.
b) Nội dung:
GV chiếu hình ảnh về cơ thể người, đặt vấn đề, yêu cầu học sinh thực hiện thảo luận cặp đôi, đưa ra câu trả lời:
+ Tại sao mỗi người lại có vóc dáng và kích thước khác nhau? Nhờ đâu mà cơ thể người có thể di chuyển, vận động?
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chiếu hình ảnh minh họa về mỗi người có vóc dáng khác nhau.
Nêu vấn đề, yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi và trả lời câu hỏi:
+ Tại sao mỗi người lại có vóc dáng và kích thước khác nhau? Nhờ đâu mà cơ thể người có thể di chuyển, vận động?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. 
- Giáo viên: Theo dõi và động viên.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên nêu vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
	- Các câu trả lời của HS:
* Gợi ý:
- Mỗi người có vóc dáng và kích thước khác nhau là do bộ xương tạo nên khung cơ thể khác nhau, giúp cơ thể có hình dạng nhất định.
- Cơ thể người có thể di chuyển, vận động là nhờ có cơ bám vào xương, khi cơ co hay dãn sẽ làm xương cử động, giúp cơ thể di chuyển và vận động.




B. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của hệ vận động
	a) Mục tiêu:  
[bookmark: _Hlk120172697]- Nêu được cấu tạo, chức năng và phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động.
- Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động. Giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.
b) Nội dung: 
- Học sinh làm việc cá nhân và nhóm, nghiên cứu thông tin trong SGK, quan sát hình, hoàn thành PHT số 1 và trả lời các câu hỏi 1,2 SGK/126:
1/ Phân loại các xương vào 3 phần của bộ xương?
2/ Quan sát hình 31.2 so sánh tư thế tay khi cơ co và dãn. Liên hệ kiến thức đòn bẩy (B19) cho biết tay ở tư thế nào chịu tải tốt hơn? 
- HS hoạt động nhóm, quan sát H 31.1 và sử dụng kiến thức thực tiễn của mình để trả lời.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh: cấu tạo và chức năng của HVĐ. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	I. Cấu tạo và chức năng của hệ vận động

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ học tập nhóm 6-8 HS, quan sát H 31.1 SGK hoàn thành PHT 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm, thống nhất câu trả lời và hoàn thành PHT.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV cho HS chấm chéo nhóm, mỗi vị trí điền đúng được 1 đ, sai không trừ điểm, cử thư kí ghi kết quả vào góc bảng.
- GV hướng dẫn học sinh kết luận Cấu tạo và chức năng của hệ vận động
	I. Cấu tạo và chức năng của hệ vận động 
- Cấu tạo: HVĐ (như PHT)
- Chức năng: 4 chức năng (PHT) 


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS củng cố lại kiến thức đã học về cấu tạo và chức năng của hệ vận động.
b) Nội dung:
Trò chơi: Bingo = PHT số 2.
Tổ chức hoạt động nhóm trò chơi Bingo
c) Sản phẩm: 
- Đáp án các câu hỏi trong PHT.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS không sử dụng sách giáo khoa, vận dụng kiến thức đã học hoạt động nhóm, mỗi nhóm được phát 1 PHT số 2 gồm 1 bảng 9 câu hỏi. Nhóm lựa chọn 1 hàng ngang/ 1 cột dọc/ 1 đường chéo gồm 3 câu hỏi, thảo luận và trả lời. Nhóm nào xong trước được chấm 3 điểm, và lần lượt giảm 2,1 điểm. Mỗi câu TL đúng được 1 điểm, sai không trừ điểm.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động nhóm và trả lời.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV cho lần lượt các nhóm lên báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, góp ý.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
GV nhận xét, đánh giá về kiến thức và các nhóm chấm điểm.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 
b) Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS về nhà chuẩn bị nội dung cho tiết sau: 
c) Sản phẩm: 
- Bài trình bày của các nhóm vào giờ sau.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS mỗi nhóm về nhà tìm hiểu về 1 trong các nội dung sau: 1. bệnh loãng xương, 2. còi xương, 3. viêm khớp, 4. tật cong vẹo cột sống, 5. Ý nghĩa của rèn luyện TDTT, 6. Lựa chọn PP rèn luyện TDTT phù hợp với lứa tuổi. 
- Yêu cầu HS làm báo cáo theo nhóm nộp sản phẩm qua gmail giáo viên.
- yêu cầu sản phẩm nêu được: tên nội dung, đặc điểm, nguyên nhân, tác hại, liên hệ biện pháp phòng, chống.
+ báo cáo trên giấy khổ lớn hoặc bài trình bày trên máy chiếu.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm HS phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm để hoàn thành báo cáo theo sự hướng dẫn của GV.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm của các nhóm.
	



Tiết 2:
II. Một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động.
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh có tâm thế vào bài mới.
- Đặt vấn đề vào bài.
b) Nội dung:
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ GV yêu cầu:
Hãy đưa ra các giải thích cho trường hợp 2 người 1 thanh niên 20 tuổi với 1 cụ già 70 tuổi cùng bị ngã ở độ cao như nhau nhưng cụ già xương bị gãy, còn thanh niên bị rạn (chưa gãy).
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh hoàn thành nội dung câu hỏi. 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. 
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, HS khác nhận xét
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá lẫn nhau.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS 
->Giáo viên đặt vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Bô xương và hệ cơ tuy cứng rắn, cũng mềm dẻo linh hoạt nhưng cũng có thể bị rất nhiều bệnh, tật khác nhau gây ra những ảnh hửởng không tốt đến chất lượng cuộc sống của mỗi người. Vậy đó là những bệnh/ tật gì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.  
	



2. Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới.
a) Mục tiêu:   
- Trình bày được một số bệnh, tật và bệnh học đường liên quan đến hệ vận động. Nêu được biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống bệnh. 
- Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp. Vận dụng hiểu biết về hệ vận động và bệnh học đường để bảo vệ bản thân, tuyên truyền và giúp đỡ người khác. 
b) Nội dung:  
Các nhóm báo cáo bài tập đã chuẩn bị, HS theo dõi, ghi chép để bổ sung và hoàn chỉnh bài (theo mẫu bảng 3).

c) Sản phẩm: 
- Bảng ghi chép của HS

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh 
	Nội dung

	II. Một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV Cho HS các nhóm lần lượt đưa các nội dung đã chuẩn bị lên báo cáo.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
- GV cho các nhóm treo kết quả thảo luận lên. Tiến hành theo dõi và nhận xét lẫn nhau.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung.
Chuyển ý: Vậy cần làm gì để phòng, chống bệnh, tật của hệ vận động thông qua thể dục thể thao -> cùng lắng nghe phần chia sẻ của nhóm 5 và 6.
	II. Một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động
- Một số bệnh/ tật liên quan đến hệ vận động như: tật cong vẹo cột sống, bệnh loãng xương, viêm khớp, còi xương
- Cần hiểu biết, tuyên truyền mọi người cùng phòng, chống, bảo vệ hệ vận động.

	III. Ý nghĩa của tập thể dục thể thao. 

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV Cho HS các nhóm còn lại đưa các nội dung đã chuẩn bị lên báo cáo.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS các nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
- GV cho các nhóm treo kết quả thảo luận lên. Tiến hành theo dõi và nhận xét lẫn nhau.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung.

	III. Ý nghĩa của tập thể dục thể thao.
- Tập thể dục, thể thao có vai trò quan trọng với sức khỏe nói chung và sức khỏe của hệ vận động nói riêng:
+ Giúp kích thích tăng chiều dài và chu vi của xương, cơ bắp nở nang và rắn chắc, tăng cường sự dẻo dai của cơ thể.
- Lựa chọn phương pháp luyện tập thể dục, thể thao cần đảm bảo phù hợp với mức độ, thời gian luyện tập; thích hợp với lứa tuổi; đảm bảo sự thích ứng của cơ thể. 
+ Một số phương pháp luyện tập phù hợp dành cho lứa tuổi 14 – 15 như: đi bộ, chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, bơi lội, bóng rổ, cầu lông, bóng đá,…


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- Hệ thống được một số kiến thức đã học.  
b) Nội dung: tổng kết kiến thức phần II đã học
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS thực hiện từng cặp đôi hỏi và trả lời các nội dung đã học trong phần II.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV lắng nghe phần HS hỏi và trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét phần hoạt động của HS.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.     
b) Nội dung: 
- YC HS tự lập một bản kế hoạch rèn luyện, tích đánh dấu hàng ngày và theo dõi mức độ tiến bộ của cơ thể.
- Chuẩn bị phần IV.
c) Sản phẩm: 
- Bản kế hoạch và kết quả thực hiện của HS nộp vào cuối kì.
- Dụng cụ và cách thức tiến hành sơ cứu, băng bó khi người khác bị gãy xương.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu mỗi HS về nhà lập một bản kế hoạch thực hiện hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe nói chung và hệ vận động nói riêng.
- Đọc SGK tìm hiểu về băng bó khi người khác bị gãy xương.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các HS thực hiện theo cá nhân. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV yêu cầu HS: chuẩn bị đủ dụng cụ cần thiết, ghi rõ cách tiến hành, và thực hành ở nhà để giờ sau trao đổi trên lớp.

	



Tiết 3
IV. Thực hành: Sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học, tạo cho HS hứng thú tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung:
- GV yêu cầu HS quan sát video sơ cứu cho người bị gãy xương.
- GV đặt vấn đề vào bài mới.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát video sơ cứu, băng bó cho người bị gãy xương.  (https://www.youtube.com/watch?v=eecMTVspJgo)
- Yêu cầu HS quan sát và nhắc lại các nguyên vật liệu cần chuẩn bị, dấu hiệu nhận biết người bị gãy xương và cách tiến hành.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động nhóm và cử đại diện trình bày theo yêu cầu của GV. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi HS bất kỳ trình bày, HS khác lắng nghe, nhận xét.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá. 
->Giáo viên đặt vấn đề vào bài
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu:   
- HS thực hiện được hoạt động nhận biết, sơ cứu, băng bó cho người bị gãy xương cẳng tay và xương đùi.
b) Nội dung: 
GV cho HS trao đổi, trình bày mục tiêu, nguyên vật liệu cần chuẩn bị, cách tiến hành.
- Cho HS làm mẫu (2 mẫu), các HS khác nhận xét rút kinh nghiệm
- Từng HS lần lượt thực hành theo cặp đôi.
c) Sản phẩm: 
- mẫu băng bó của từng HS trên bạn của mình.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình ảnh sgk, video trình bày được nguyên liệu cách tiến hành băng bó.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình ảnh và video, thảo luận nhóm trình bày được các nội dung mà GV yêu cầu.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi một đại diện nhóm bất kì trình bày câu trả lời, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Sau khi các nhóm hoàn thành phần tình bày của mình, GV chiếu lại video cho cả lớp cùng quan sát một lần nữa để HS quan sát kĩ thao tác.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, bổ sung lưu ý giúp HS cần thận khi thực hiện tránh làm vết thương nghiêm trọng hơn.
- HS thực hiện.
	IV. Thực hành: Sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương.
1.  Mục tiêu
2. Chuẩn bị
3. Cách tiến hành
4. Kết quả 
HS trình bày lý thuyết như SGK và thao tác thực hành trên bạn mình.









3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS thao tác băng bó khi người khác bị gãy xương.
b) Nội dung:
- HS thực hiện thao tác băng bó.
c) Sản phẩm: 
- Băng bó được xương cẳng tay, xương đùi bị gãy của người khác (Thực hiện trên mẫu là bạn mình trong cặp đôi)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- GV lần lượt cho các cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- Lần lượt một bạn làm mẫu, một bạn làm nhân vật và sau đó đổi vai trò để cả 2 bạn cùng được thực hành.
- GV lần lượt kiểm tra, hỗ trợ cho các cặp đôi để các em thành thạo.
	


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 
b) Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu thêm việc băng bó cho những trường hợp gãy xương ở các vị trí khác nữa.
c) Sản phẩm: 
- báo cáo của HS vào giờ học sau.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu về cách băng bó cho những trường hợp gãy xương ở các vị trí khác trên cơ thể. 
- Yêu cầu HS quay video kết quả để nộp lại cho GV và chia sẻ với cả lớp.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS nhận nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm của HS gửi báo cáo cho GV.
	



C. Hoạt động 3: Luyện tập – vận dụng
a) Mục tiêu:   
- Vận dụng hiểu biết về hệ vận động vào thực tiễn rèn luyện bảo vệ sức khỏe hệ vận động.
- Tổng kết nội dung bài học.
b) Nội dung: 
* Hoàn thành các câu hỏi sau:
1. Hệ vận động gồm những thành phần cơ bản nào?
2. Lợi ích của việc tham gia vào các hoạt động luyện tập thể dục thể thao đối với sức khỏe HVĐ? 
3. Tại sao việc duy trì một HVĐ khỏe mạnh lại quan trọng?
4. Cách để phát triển HVĐ hiệu quả là gì?
5. Làm thế nào để phòng ngừa chấn thương HVĐ?
Gợi ý trả lời:
1. Hệ vận động gồm những thành phần cơ bản là: 
- Hệ cơ: Hệ cơ bao gồm tất cả các động cơ trong cơ thể, bao gồm cơ và khung. Cơ chế giúp tạo chuyển động bằng cách co và giãn
- Hệ xương: Hệ thống khung xương bao gồm xương sống, xương sườn, xương cánh tay, xương chân và các loại xương khác. Xương cung cấp khung xương cho cơ thể, bảo vệ các cơ quan nội tạng và cung cấp điểm gắn kết cho các cơ và các phần khác của hệ thống vận động.
- Các thành phần này là nền tảng để con người có thể thực hiện các hoạt động vận động khác nhau, từ những hoạt động hàng ngày như đi bộ, leo cầu thang, đến các hoạt động thể thao và tập luyện phức tạp.
2. Tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể chất và thể thao mang lại nhiều lợi ích cho hệ vận động  như:
Tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt: Các hoạt động luyện tập thể dục thể thao như tập cơ, tạ hoặc yoga giúp tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt của cơ và xương. Điều này giúp cải thiện khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày và giảm nguy cơ chấn thương.
Tăng cường sức khỏe cho xương và khớp: Các hoạt động như chạy, nhảy dây hoặc tập thể dục giúp tăng cường sức khỏe cho xương và khớp. giúp ngăn chặn và giảm nguy cơ chấn thương.
3. Tại sao việc duy trì một HVĐ khỏe mạnh lại quan trọng?
Việc duy trì một HVĐ khỏe mạnh là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chúng ta như:
Tăng cường sức khỏe tổng thể: Nó giúp duy trì cân nặng lành mạnh, cải thiện chức năng tim mạch, hô hấp và tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường ...
Cải thiện tinh thần và trí tuệ: HVĐ khỏe mạnh có ảnh hưởng tích cực đến tinh thần và trí tuệ giúp giảm căng thẳng, trầm lắng và trầm cảm. Nó cải thiện tập trung, trí nhớ và sáng tạo. 
Tăng cường sức mạnh và linh hoạt: HVĐ sức khỏe mang lại sức mạnh và linh hoạt cho cơ thể. 
Tăng khả năng chống lại bệnh tật: Một HVĐ khỏe mạnh giúp củng cố hệ thống miễn dịch, làm tăng khả năng phòng ngừa và chống lại bệnh tật. 
Nâng cao chất lượng cuộc sống.
4. Cách để phát triển HVĐ hiệu quả là: 
Tập thể dục thể thao và luyện tập đều đặn: Chọn những hoạt động mà bạn thích và có thể thực hiện thường xuyên, như chạy bộ, bơi lội, tập thể dục nhịp điệu, tập cơ, yoga, hay các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, v.v. 
Đa dạng hoạt động tập luyện: Để phát triển một HVĐ toàn diện, nên thực hiện nhiều loại hoạt động khác nhau. tăng cường hoạt động để làm việc trên tất cả các bộ phận của HVĐ. 
Nên kết hợp nghỉ ngơi tránh hoạt động quá sức, vì có thể gây chấn thương hoặc gây căng thẳng quá mức. 
Chăm sóc  đủ dinh dưỡng cần thiết thông qua một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh, ngủ đủ giấc.
5. Để phòng ngừa chấn thương HVĐ cần:
- Trước khi tập luyện cần tham gia khởi động kĩ càng. Sau khi tập xong cần thả lỏng để cơ đưuọc thư giãn.
- Đảm bảo tập luyện đúng kĩ thuật
- Đảm bảo tập luyện và hoạt động vừa sức, không cố gắng quá mức gây tổn thương cơ và xương.
- Sử dụng thêm trang thiết bị bảo hộ, bảo vệ.
- Duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng các nhóm chất, hợp lý.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ học tập yêu cầu HS trả lời các câu hỏi.
- Liên hệ thêm các biện pháp khác được sử dụng trong thực tế.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm nhỏ, thống nhất câu trả lời và ghi chép nội dung.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung.
	


D. Tìm tòi – mở rộng
a) Mục tiêu:   
- Khuyến khích học sinh tìm hiểu tự nhiên, áp dụng kiến thức đã học giải quyết tình huống thực tiễn
b) Nội dung: 
- GV hướng dẫn học sinh lập kế hoạch ăn uống và luyện tập giúp phát triển hệ vận động của bản thân.
c) Sản phẩm: 
- Kế hoạch ăn uống và luyện tập và sự thay đổi của cơ thể. 
Dặn dò: Đọc trước và chuẩn bị các nội dung trả lời cho các câu hỏi bài 32.














						Trang 2

image1.png
R Sichgisokho X | & shsBctkhoah x | "' GiaiSGKKho: X | G déyching,gs X M Ciutsovach x  +

® Lesrn & Practise G

‘DAT HANG ONLINE

Hova tén

@l de-cuongon-thih.. [8) Finds Quz-Quiiz @) Facebook @ VeuTuse ' Boam @ Fastngiih »

céc hinh thirc van déng ctia co thé. Do d6 gan va day chéng la cau ndi quan trong, khong thé
thiéu trong hé van dong hoan thién ciia con ngudi.

Gén va Day chang

Email

S5 luong

Day chéng ndi
Xxwong véi xuong

Ghi chir

Gan néi co:
V&I xuong

Mangan - Yéu t6 vi
lugng can thiét cho
gan, day chang

Gan va day chiing la mot tap hop cac soi mo lién két ¢6 tinh co gidin dac trung, ching hoat dong
nhu 16 50 va c6 tinh dan hoi déo dai giop kiém soat duge céc luc khi van dong, béng céch co
hogc gidn, gan ging nhu mot soi luu tri¥ néing luong gidp bo ton va hdi phuc duge nang luong
trong qua trinh van déng v hiéu qué cao.

‘Digu trj gian day chéng
béng thudc va thuc
pham chic néng

Ngoi ra chinh su két ni cia co — gan - xuong hay xurong - day chéng - xuong nhu mot cau
ndi gitp cho co thé gidm thi€u dugc céc chan thuong dudi tac dong truc tiép cua luc qua lon
lén co thé, gitp phan tan cac luc, bdo vé va n dinh cac khop cling nhu hé van dong.

Céu tric va hoat dong cda gan, day chang Xtr ly va bai tap phuc

. hoi chan thuang bong
Gan/day chéng la mot mé mem, cdu tao tir céc soi collagen tao thanh cac bo soi, méi bé duac gan ¢ chan
bao trong mot I6p mo ( Mo ngan bo gan ) va tét ca cac bo o duoe bao trong bao gan dé tao
thanh gan thuc su-V6 hoat dich chi c6 mét & mot 6 gan nhat dinh nhu gan xuong chay sau, gan Gidin day chéng gGi c6

co gap & cd tay. can mé khong?
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Dung cy thye hanh so ctru ngudi khac bj gy xwong (chuin bj nhw HD
SGK).
- Video tham khao: 1. C4u tao HVD https://youtu.be/uG4-asS34mk
2. https://youtu.be/-yjeBtnXtFs
3. Cau tao bd xwong ngudi:
hitps:/www.youtube.com/watch?v=Qq4_Ik3gwas
So d6 PHT:
PHT 56 1:
Céc thanh phan cia

Clipboard &
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phan lién
két

Hé co
Gém khoing

xuong . co

Thanh phin va tac

1. Chét
ctia cac thanh o

Vai tre

2. Hoc sinh:
- Doc nghién ciru va tim hiéu trrée bai & nha.
- Tim hiéu video v& hoat déng cia HVD.
- Dung cy thyc hanh so ciru ngudi khac bj gay xwong (chudn bj nhe HD
SGK).
TIL Tién trinh day hoc
Tiét 1
A. Hoat djng 1: Khéi dong (M& diu)
) Muc tidu:
- Gilp hoc sinh x4c dinh duoe vdn dé cin hoc t
dong ciia ngudi, tao tam thé himg thil, sin sang tim hiéu kién thire m6i.
b) Noi dung:
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